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PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

 XIII. PHỤ SẢN      

1 41 Khám thai x x x x x 

2 145 
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt 

điện 
x x x   

3 165 Khám phụ khoa x x x  x x 

4 166 Soi cổ tử cung x x x x x 

5 167 Làm thuốc âm đạo x x x x x 

 XVIII. ĐIỆN QUANG      

6 28 Siêu âm 3D/4D thai nhi x x   x 

7 30 
Siêu âm tử cung, buồng trứng qua đường 

bụng 
x x x  x 

8 31 
Siêu âm tử cung, buồng trứng qua âm 

đạo 
x x x  x 

9 34 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu x x x  x 

10 35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa x x x  x 

11 36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối x x x  x 

12 54 Siêu âm tuyến vú 2 bên x x   x 

Tổng số 12 kỹ thuật. 
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